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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần: Thủy địa hóa  (Hydrogeochemistry)
Mã số học phần: 7040618
Số tín chỉ học phần: 02 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết:  24 ; Bài tập/thảo luận: 6 ; Thực hành: 0
Thực tập:  0 ; Đồ án: 0  ; Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần:
2.1. Giảng viên giảng dạy :				       Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Thanh Thủy			0406-06
2. ThS. Trần Vũ Long	 			0406-11
3. ThS. Đào Đức Bằng 				0406-15
2.2. Bộ môn: Địa chất thủy văn
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Địa chất thủy văn đại cương + TN (7040607)
3.2. Môn học trước: Địa chất thủy văn đại cương + TN (7040607)
4. Mục tiêu của học phần:
Học phần Thủy địa hóa trang bị cho sinh viên các kiến thức về chất lượng nước dưới đất bao gồm các thành phần vật chất trong nước, cung cấp các thông tin về hành vi và quá trình vận chuyển các nguyên tố trong nước dưới đất. Đồng thời, học phần Thủy địa hóa trang bị cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về đặc điểm các loại nước trong đới biểu sinh và đặc điểm thủy địa hóa các mỏ khoáng sản. Có khái niệm về bản đồ thủy địa hóa, mặt cắt thủy địa hóa và khái niệm về bảo vệ nước dưới đất, có thể vận dụng đánh giá được chất lượng nước phục vụ các mục đích khác nhau.
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Biết được sự tồn tại của các nguyên tố hóa học trong thành phần vật chất của nước dưới đất.
4.1.2. Đánh giá, so sánh được đặc điểm địa hóa và sự di chuyển của các nguyên tố trong các điều kiện môi trường khác nhau.
4.1.3. Trình bày được đặc điểm của các loại nước trong đới biểu sinh.
4.1.4. Biết khái niệm cơ bản về đặc điểm thủy địa hóa các mỏ khoáng sản. Tìm hiểu phương pháp thủy địa hóa tìm kiếm các mỏ khoáng sản.
4.1.5. Có khái niệm về bản đồ thủy địa hóa, mặt cắt thủy địa hóa phục vụ chuyên môn sâu về nghiên cứu chất lượng nước.
4.1.6. Có khái niệm cơ bản về bảo vệ nước dưới đất nói riêng và thủy địa hóa môi trường nói chung.

4.2. Kỹ năng: 
4.2.1. Có kỹ năng đặt vấn đề liên quan đến chất lượng nước và tìm được phương pháp giải quyết vấn đề.
4.2.2. Kỹ năng ứng dụng các hiểu biết về thủy địa hóa để tính toán khả năng thay đổi chất lượng nước khi các quá trình như hỗn hợp nước, trao đổi hấp phụ, hòa tan… xảy ra trong tự nhiên.
4.2.3. Rèn luyện kỹ năng xã hội cơ bản như làm việc nhóm, đóng góp cho tập thể, thuyết phục, thuyết trình;
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần gồm 6 chương:
Chương 1. Thành phần vật chất trong nước dưới đất.
Chương 2. Sự di chuyển vật chất từ môi trường tự nhiên vào tầng chứa nước.
Chương 3. Đặc điểm thủy địa hóa đới biểu sinh.
Chương 4. Đặc điểm thủy địa hóa các mỏ khoáng sản.
Chương 5. Khái niệm cơ bản về phương pháp điều tra, nghiên cứu thủy địa hóa.
Chương 6. Thủy địa hóa học môi trường.

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Mở đầu
Chương 1 
	Đối tượng, mục đích, nội dung nghiên cứu thủy địa hóa
Thành phần vật chất trong nước dưới đất
	6 
	4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	1.1.
	Khái niệm chung
	
	

	1.2.
	Thành phần muối và ion trong nước dưới đất
	
	

	1.3.
	Thành phần khí trong nước dưới đất
	
	

	1.4.
	Thành phần vật chất hữu cơ và vi sinh vật trong nước dưới đất
	
	

	Chương 2
	Sự di chuyển vật chất từ môi trường tự nhiên vào tầng chứa nước
	5 
	4.1.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	2.1.
	Khái niệm về sự di chuyển của các nguyên tố 
	
	

	2.2.
	Sự di chuyển vật chất từ nước mưa vào nước dưới đất
	
	

	2.3.
	Sơ lược về các quá trình chủ yếu hình thành thành phần hóa học nước dưới đất
	
	

	Chương 3
	Đặc điểm thủy địa hóa đới biểu sinh
	4
	4.1.3
4.2.1
4.2.3
4.2.4

	3.1.
	Khái niệm về đới biểu sinh và các dạng di chuyển trong đới biểu sinh
	(2+2)
	

	3.2.
	Đặc điểm địa hóa các loại nước thiên nhiên  
	
	

	Chương 4
	Đặc điểm thủy địa hóa các mỏ khoáng sản
	5
	4.1.4
4.2.1
4.2.3
4.2.4

	4.1.
	Phân loại các mỏ theo quan điểm thuỷ địa hóa
	(3+2)
	

	4.2.
	Đặc điểm thủy địa hóa các mỏ sunphua
	
	

	4.3.
	Đặc điểm thuỷ địa hóa các mỏ dầu, khí
	
	

	4.4.
	Đặc điểm thuỷ địa hóa các mỏ muối
	
	

	Chương 5
		Khái niệm cơ bản về phương pháp điều tra nghiên cứu thủy địa hóa
	5
	4.1.5
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	5.1.
	Mục đích, nhiệm vụ, nội dung điều tra nghiên cứu thuỷ địa hóa
	
	

	5.2.
	Hướng dẫn điều tra nghiên cứu thuỷ địa hóa
	
	

	5.3.
	Bản đồ và mặt cắt thủy địa hóa
	
	

	Chương 6
	Thủy địa hóa học môi trường
	5
(3+2)
	4.1.6
4.2.1
4.2.2
4.2.3


	6.1.
	Ô nhiễm nước dưới đất và phương pháp nghiên cứu
	
	

	6.2.
	Vận chuyển dòng chất bẩn trong tầng chứa nước
	
	

	6.3.
	Quan trắc sự biến động của chất lượng nước dưới đất
	
	

	6.4.
	Đặc điểm một số nguyên tố trong nước có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người
	
	

	6.2. Thảo luận

	Thảo luận số 1
	Đặc điểm địa hóa của nước mưa, nước sông, nước hồ, nước biển và nước dưới đất
	2
	
4.2.1
4.2.3
4.2.4


	Thảo luận số 2
	Đặc điểm thủy địa hóa của các mỏ muối, mỏ sulfua kim loại và mỏ dầu, khí
	2
	

	Thảo luận số 3
	Đặc điểm ô nhiễm nước dưới đất của khu vực/tầng chứa nước
	2
	


7. Phương pháp giảng dạy:
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp làm việc nhóm
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thảo luận
8. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài thảo luận và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ (bắt buộc)
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc)
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá:  Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần (C)
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết: 30/30 tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm (B1)
	Xác nhận của nhóm trưởng có tham gia : 3/3 bài thảo luận
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm (B2)
	- Điểm đánh giá Báo cáo/ thuyết minh chung của cả nhóm: 03 bài thảo luận
	

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ (B3)
	- Kiểm tra: viết/trắc nghiệm/vấn đáp/…(50 phút) 
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần (A)
	- Thi viết (60 phút)
	60%



9.2. Cách tính điểm:
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.
- Điểm đánh giá học phần = 60%A+ 30%B + 10%C
Trong đó: 
A là điểm thi kết thúc học phần;
B là điểm trung bình của 3 điểm B = (B1+B2+B3)/3; Nếu không có bài tập hoặc bài thảo luận nào sẽ đánh giá là 0 điểm bài đó.
C là điểm chuyên cần C = (C1+C2)/2; Trong đó: C1 là điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia giờ giảng/thảo luận; C2 là điểm đánh giá thời gian tham gia giờ giảng được xác định như sau: Đi học đầy đủ C2 = 10; Bỏ học 2% số giờ quy định trừ 1 điểm; bỏ học 20% số giờ quy định (bỏ 9 tiết) C2=0; Sinh viên bỏ học >20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi.
- Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đánh giá đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Kim Ngọc và nnk, Thuỷ địa hoá học, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2005.
[2] Nguyễn Kim Ngọc và nnk, Địa chất thủy văn và tài nguyên nước lãnh thổ Việt Nam,  Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 2003.
[3] C.A.J. Appelo, D. Posma, Geochemistry, groundwater and pollution, A.A. Balkema, 2005- The thirth Edition.
[4] C.W. Fetter, Contanminant Hydrogeology, Prentice Hall, The secon Edition.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Thành phần vật chất trong nước dưới đất.
	4
	0
	0
	

	
	Khái niệm chung; Thành phần muối và ion trong nước dưới đất.
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 11 – 38;

	
	Thành phần khí trong nước dưới đất
	2
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 39 – 55;

	2
	Thành phần vật chất hữu cơ và vi sinh vật trong nước dưới đất
	2
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 56 – 63;

	2
	Chương 2. Sự di chuyển vật chất từ môi trường tự nhiên vào tầng chứa nước
	
	
	
	

	
	Khái niệm về sự di chuyển của các nguyên tố 
	2
	0
	0
	Đọc [3] từ trang 65 – 78; Đọc [1] từ trang 60-76

	3
	Sự di chuyển vật chất từ nước mưa vào nước dưới đất
	4
	0
	0
	Đọc [4] từ trang 35-48

	
	Sơ lược về các quá trình chủ yếu hình thành thành phần hóa học nước dưới đất
	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 79 – 89;
Đọc [3] từ trang 241 – 247;


	3
	Chương 3. Đặc điểm thủy địa hóa đới biểu sinh
	
	
	
	

	
	Khái niệm về đới biểu sinh 
	1
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 111 – 120;

	4
	Các dạng di chuyển trong đới biểu sinh
	2
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 121 – 124;

	
	Đặc điểm địa hóa các loại nước thiên nhiên (nước trong đới biểu sinh) 

	1
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 125 – 153;
Và các thông tin từ các nguồn khác nhau (internet) để chuẩn bị bài thảo luận số 1.

	4
	Bài thảo luận số 1

Bài kiểm tra số 2 (giữa kỳ)
	0
	4
	0
	Đặc điểm địa hóa các loại nước thiên nhiên
Kiểm tra các kiến thức đã học từ chương 1 đến chương 3.

	
	Chương 4. Đặc điểm thủy địa hóa các mỏ khoáng sản
	
	
	
	

	
	Phân loại các mỏ theo quan điểm thuỷ địa hóa
	1
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 154 – 155;

	
	Đặc điểm thủy địa hóa các mỏ sunphua
	2
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 155 – 164;

	5
	Đặc điểm thuỷ địa hóa các mỏ dầu, khí
	2
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 177 – 206;

	
	Đặc điểm thuỷ địa hóa các mỏ muối
	1
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 206 – 209;

	5
	Bài thảo luận số 2
	0
	4
	0
	Đọc [1] từ trang 163 – 176; Các thông tin từ các nguồn khác (internet, báo cáo khoa học…) để chuẩn bị bài thảo luận về Đặc điểm thủy địa hóa các mỏ khoáng sản.


	
	Chương 5. Khái niệm cơ bản về phương pháp điều tra nghiên cứu thủy địa hóa 
	
	
	
	

	6
	Mục đích, nhiệm vụ, nội dung điều tra nghiên cứu thuỷ địa hóa
	6
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 210 – 213; Đọc [1] từ trang 213 – 233;

	6
	Bản đồ và mặt cắt thủy địa hóa

	4
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 233 – 238;

	7
	Chương 6. Thủy địa hóa học môi trường
	
	
	
	

	
	Ô nhiễm nước dưới đất và phương pháp nghiên cứu
	2
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 239 – 246;

	
	Vận chuyển dòng chất bẩn trong tầng chứa nước
	2
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 261 – 270;

	
	Quan trắc sự biến động của chất lượng nước dưới đất
	
	
	
	

	
7
	Đặc điểm một số nguyên tố trong nước có ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.
	1
	4
	0
	Đọc [1] từ trang 258 – 260;


	
	Đặc điểm thủy địa hóa một số tầng chứa nước/mỏ khoáng sản ở Việt Nam
Bài thảo luận số 3
	1
	0
	0
	Đọc [1] từ trang 261 – 270;

Chuẩn bị bài thảo luận số 3 về Đặc điểm ô nhiễm nước dưới đất của khu vực/tầng chứa nước


	8
	Ôn tập
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